
Bố trí 

sinh 

viên 

cử 

tuyển 

tốt 

nghiệ

Thực 

hiện 

chính 

sách 

thu 

hút

Chỉ 

tiêu 

TD 

người 

DTTS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Khối đại biểu dân cử 10 10 10 0 0 0

2
Văn phòng ĐĐBQH và 

HĐND
32 31 30 1 1 2 0

3 Văn phòng UBND tỉnh 61 59 58 2 1 3 1

4 Sở Nội vụ 61 60 59 1 1 2 1

5 Thanh tra tỉnh 33 32 31 1 1 2 1

Ghi 

chú 

Nhu cầu tuyển dụng

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN CHẾ VÀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2023

Số 

CBCC 

có mặt 

thời 

điểm 31 

tháng 12 

năm 

2023

Số CBCC 

hiện có 

( tính đến 

10 tháng 

9 năm 

2023)

(Kèm theo Kế hoạch số 3332 /KH-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2023  của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT Cơ quan, đơn vị

PHỤ LỤC I

Số 

người 

nghỉ 

hưu 

đến 31 

tháng 

12 năm 

2023

Biên chế 

được sử 

dụng để 

tuyển 

dụng (tính 

đến 31 

tháng 12 

năm 2023)

Số biên chế 

công chức 

được giao

Số biên 

chưa 

tuyển 

dụng 

(tính 

đến 10 

tháng 9 

năm 

2023)

Tổng 

số

Trong đó



2

6 Sở Tư pháp 25 22 22 3 0 3 2

7 Sở Giáo dục và Đào tạo 43 42 41 1 1 2

8 Sở Kế hoạch và Đầu tư 44 40 39 4 1 5 5

9
Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch
41 40 39 1 1 2 1

10 Sở Giao thông vận tải 32 30 29 2 1 3 1

11 Sở Y tế 57 51 51 6 0 6 6 0 0 0 0

12
Sở Thông tin và Truyền 

thông
22 19 19 3 0 3 3

13 Sở Công Thương 35 34 34 1 0 1 1

14 Sở Nông nghiệp và PTNT 392 347 340 45 7 52 47

15 Sở Ngoại vụ 18 18 18 0 0 0

16 Ban Dân tộc 18 17 17 1 0 1

17
Sở Tài nguyên và Môi 

trường
38 36 36 2 0 2 2

18
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
30 27 27 3 0 3 2

19 Sở Xây dựng 32 32 32 0 0 0 0 0 0
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20
Sở Lao động Thương 

binh và xã hội
34 34 34 0 0 0

21 Sở Tài chính 44 43 43 1 0 1 1

22 Ban Quản lý Khu kinh tế 36 33 32 3 1 4 3

23
Ban An toàn giao thông 

tỉnh
3 1 1 2 0 2 2

24 UBND huyện Ngọc Hồi 80 77 77 3 0 3 2

25 UBND huyện Kon Plông 78 69 69 9 0 9 7

26 UBND huyện Đăk Hà 81 74 73 7 1 8 6

27 UBND huyện Đăk Tô 80 73 72 7 1 8 7

28 UBND huyện Kon Rẫy 78 72 71 6 1 7 6

29 UBND huyện Ia H'Drai 56 40 40 16 0 16 13 0 0

30 UBND huyện Đăk Glei 81 66 66 15 0 15 14

31
UBND huyện Tu Mơ 

Rông
80 56 56 24 0 24 20 2

32 UBND huyện Sa Thầy 80 64 64 16 0 16 7

33
UBND thành phố Kon 

Tum
104 95 95 9 0 9 5
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Tổng cộng 1.939 1.744 1.725 195 19 214 166 0 0 2 0
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